
STT Mã SV Ngày sinh Phái Nơi sinh Lớp
Ngành Công nghệ thực phẩm

1 15LC010001 Hoàng Thị Kim Anh 23/04/94 Nữ Quảng Trị 15LTC01
2 15LC010002 Nguyễn Thị Hồng Diễm 17/06/95 Nữ Bình Định 15LTC01
3 15LC010003 Nguyễn Thị Hương 11/10/94 Nữ Quảng Bình 15LTC01
4 15LC010004 Nguyễn Thị Phú 28/04/94 Nữ Quảng Bình 15LTC01
5 15LC010005 Nguyễn Văn Thưởng 20/04/94 Nam Quảng Ngãi 15LTC01
6 15LC010006 Hà Thị ánh Tường Vi 01/01/93 Nữ Quảng Nam 15LTC01

Nam 1
Nữ 5

Ngành Kế toán
1 15LC020001 Trần Trọng Vinh 06/04/92 Nam Đà Nẵng 15LTC02

Tổng số sinh viên trong danh sách 7

NGƯỜI LẬP BIỂU KT.HIỆU TRƯỞNG
(đã ký) PHÓ HIỆU TRƯỞNG

(đã ký)

Nguyễn Thị Thanh Tuyền Đặng Thị Mộng Quyên

DANH SÁCH SINH VIÊN 
ĐƯỢC BỐ TRÍ ĐI HỌC MÔN GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG - AN NINH
(Kèm theo Quyết định số:586./QĐ-TCĐLTTP-ĐT ngày 15 tháng 6 năm 2016)

Họ và tên


